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Savisang60
Tiéu chudn/ Specifications:
TCCS/ Manufacturer's.
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Savisang60
Thanh phén/ Compositions:
Mỗi viên nén chứo/ Eoch tablet contains:

 

Tá dược vớ/ Exiclplents q.s.f................ Iviên/ 1 tờ

Chỉ định, Cách dùng - Liêu dùng, Chốngchỉđịnhvà cóc thông tin khóc/

Indications, Administration - Dosage, Contraindications and other information:

Xem tờ hướng dỗn sử dụng thuốc bên trong hép/ See the package insert inside.

Bao qudn/ Storage: Noi khô, nhiệt dé duéi 30°C/ Store in a dry place,below30°C.

 

   



Hướng dẫn sử dụng thuốc
Thuộc bán theo đơn

SAVISANG60
(Alverin citrat 60mg)

 

    
 

 J....tẾ PHẨN....
- Dạng thuốc: Viên nén DUGG PHAM

- Thành phần: Mỗi viên nén chứa: ® HA TAY _ ⁄
Alverin citrat 60 mg NO EF
Ta duge vd 1 vién

(Tá dược gom: Tinh bét mi, bét talc, tinh bét san, gelatin, magnesi stearat, calci

hydrophosphat).

- Các đặc tính dược lực học: Alverin citrat có tác dụng trực tiếp đặc hiệu chống co thất cơ
trơn ở đường tiêu hoá và tử cung, nhưng không ảnh hưởng đến tim, mạch máu và cơ khí
quảnở liều điều trị.

- Các đặc tính dược động học: Sau khi được hấp thu từ đường tiêu hoá, alverin citrat
chuyên hoá nhanh chóng thành chất chuyển hoá có hoạt tính, nồng độ cao nhất trong huyết
tương đạt được sau khi uống 1 - 1,5 giờ. Sau đó, thuốc được chuyền hoá tiếp thành các chất
không còn hoạt tính và được thải trừ ra nước tiểu bằng bài tiết tích cực ở thận. Thời gian bán
thải của alverin khoảng 0.8 giờ, của chất chuyền hóa có hoạt tính khoảng 5-7 giờ.
- Chỉ định: Chống co thắt cơ trơn: Điều trị triệu chứng các biểu hiện đau do rối loạn chức
năng đường tiêu hoá và dẫn mật (Thực quản, viêm dạ dày, đau dạ dày-ruột tá, hội chứng ruột

kết dễ kích thích, viêm ruột kết loét hoặc màng nhày, trướng khí ruột kết, chứng táo bón co
thắt, cơn sỏi mật); Các biểu hiện đau hay co thắt đường tiết niệu, sinh dục (Đau quặn thận

hoặc đau đường tiết niệu, sỏi tiết niệu, đau bụng kinh, đẻ khó, doa say thai).

- Cách dùng và liều dùng: oe
Người lớn : Uống 1-2viên/lần x 1-3 lần/ngày. Có thể dùng nhiều lần tuỳ theo cường độ co

thắt. vn
Không nên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi. ee os

(Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ) ee
- Chống chỉ định: Là

Man cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Ỷỷ——
Tắc ruột hoặc liệt ruột.

Tắc ruột do phân.
Mắt trương lực đại tràng.
Trẻ em dưới 12 tuổi

- Thận trọng:
+ Phải đến khám thầy thuốc nếu xuất hiện các triệu chứng mới hoặc các triệu chứng còn đai

dăng, xấu hơn, không cải thiện sau 2 tuần điều trị.
+ Trẻ em, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.
- Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Thận trọng khi sử dụng. Chỉ dùng thuốc
khi thấy thật cần thiết và theo chi dan cy thé của thầy thuốc.
- Sử dụng thuốc cho người lái xe hoặc vận hành máy móc: Thuốc có thể sử dụng cho

người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên cần thận trọng với các tác dụng không mong

muốn.
- Tác dụngkhông mong muốn của thuốc: Buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, ngứa, phát ban,

phản ứng dị ứng (kể cả phản vệ).



* Ghỉ chú: Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muỗn sẵpP pháiGhi sử

dụng th uốc T z. À

thuốc nào.

- Sử dụng quá liều:
+ Triệu chứng: Hạ huyết áp và triệu chứng nhiễm độc giống atropin.
+ Xử trí: we khi ngộ độc atropin vabién hen hỗ trợ điềutrịhạ huyếtáÁp.

 

: Lưu ý:Khi thấy viên thuốc bịâm mốc, viên thuốc bị nứt vỡ, nhãn thuốciin số lô SX, HD

mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới trả lại nơi bán hoặc nơi sản xuất

theo địa chỉ trong đơn.
- Qui cách đóng gói: Hộp 10vi x 10 viên.
- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

ĐẺ XA TẢM TAY TRẺ EM
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"
 

THUOC SAN XUAT TẠI:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHAM HA TAY
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

TUQ.CUC TRUONG
P.TRUONG PHONG

DéMinh Hang

  


